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Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 64/2025/QH15); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 88/2025/QH15); Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15), Luật Thanh tra (Luật số 84/2025/QH15) và Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 06/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính giao Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) xây dựng trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (Nghị định số 99/2013/NĐ-CP), Bộ KH&CN đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Khái quát về Nghị định 
Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật SHTT, Luật Xử lý VPHC, các Luật chuyên ngành có liên quan và đảm bảo công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực SHCN góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý VPHC, tạo hành lang pháp lý hữu hiệu để bảo đảm công tác xử lý, xử phạt VPHC đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực SHCN. 
Tiếp đó, trên cơ sở Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 để cụ thể hoá một số quy định mới tại Luật số 67/2020/QH14 và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. 
Trên cơ sở Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 để cụ thể hoá một số quy định mới tại Luật số 07/2022/QH15 và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. 
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP là văn bản quan trọng quy định cụ thể các chế tài xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm, đảm bảo công bằng xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, cụ thể hoá các cam kết quốc tế về thực thi quyền SHTT của Việt Nam. 
2. Tính cấp bách của sự thay đổi cốt lõi của khung pháp lý
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP mặc dù đã qua hai lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2021 và 2024 nhưng đã bộc lộ những bất cập do sự thay đổi sâu rộng của mô hình tổ chức hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương; của hệ thống pháp luật cũng như những bất cập phát sinh từ thực tiễn:
- Mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp mới dẫn đến việc xóa bỏ chức danh Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng Công an cấp huyện khỏi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Luật Thanh tra năm 2025: Tái cơ cấu hệ thống thanh tra theo hướng tinh gọn, dẫn đến việc bãi bỏ cơ quan thanh tra chuyên ngành Bộ KH&CN, cơ quan thanh tra chuyên ngành Sở KH&CN và loại bỏ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở.
Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định 189): bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc Cục SHTT; điều chỉnh lại các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của ngành quản lý thị trường, hải quan và công an để phù hợp với cơ cấu tổ chức của các ngành này sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và Nghị định 189.
 - Thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã nảy sinh những vấn đề bất cập như chưa có chế tài xử lý các tên miền vi phạm quyền SHCN mà không thể xử lý dưới hình thức tạm giữ, thu hồi như tên miền quốc tế, tên miền sử dụng kỹ thuật ẩn danh hoặc đặt máy chủ ở nước ngoài. 
Như vậy, với sự thay đổi mô hình tổ chức cơ quan hành chính các cấp và những vấn đề bất cập nảy sinh từ thực tiễn là những nội dung cấp thiết cần làm ngay, tránh khoảng trống nhiệm vụ, nhằm đảm bảo tính đồng bộ pháp luật và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, theo đúng tinh thần Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 được ban hành theo Quyết định 1688/QĐ-TTg.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Qua các thông tin, số liệu, đánh giá, nhận định từ các cơ quan, tổ chức hữu quan, Bộ KH&CN đã tổng hợp kết quả đạt được trong việc thi hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực SHCN như sau:
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị định
Từ khi ban hành, công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị định số 99/2013/NĐ-CP được quan tâm thực hiện nhằm đưa quy định pháp luật vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp. 
Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 542/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2024 về “Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ KH&CN”.
Bộ KH&CN cũng đã ban hành 03 Thông tư hướng dẫn Nghị số 99/2013/NĐ-CP, bao gồm: Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2024/TT‑BKHCN ngày 30/9/2024); Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN; Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT).
Việc tuyên truyền được thể hiện dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú như: tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, xây dựng tình huống pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thông trên báo chí, truyền hình, viết bài trên các trang thông tin điện tử cả các cơ quan liên quan. 
Bộ KH&CN đã chủ trì cũng như phối hợp với các Bộ ngành, địa phương có liên quan tổ chức nhiều lớp phổ biến, tuyên truyền về nghị định xử phạt VPHC về SHCN cho lực lượng thực thi quyền từ trung ương đến địa phương như Hải quan, Quản lý thị trường, Công an kinh tế. Ngoài ra, các địa phương cũng đã tổ chức các lớp để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP cho các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân chịu sự tác động. 
2. Công tác xử lý vi phạm
Từ khi được ban hành năm 2013, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP được các cơ quan có thẩm quyền áp dụng trong kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực SHCN. Kết quả, tình hình xử lý vi phạm trong lĩnh vực SHCN từ năm 2013 đến nay như sau:
a. Kết quả giai đoạn 2012-2015
Theo số liệu tại Báo cáo tổng kết Chương trình Hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn II (2012 – 2015): Lực lượng chức năng của các bộ, ngành đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận 25.966 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, sản xuất, buôn bán hàng giả. Các lực lượng chức năng đã xử lý VPHC 25.543 vụ việc, trong đó cảnh cáo 68 vụ việc; phạt tiền 23.197 vụ việc, tổng số tiền xử phạt VPHC gần 97 tỷ đồng.
Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả: Tịch thu, buộc tiêu huỷ, loại bỏ yếu tố vi phạm đối với 980 tấn thực phẩm chức năng các loại; 80.900 tấn phân bón; 45.678 hộp mỹ phẩm; gần 27.000 sản phẩm thuốc tân dược; 523.000 bao thuốc lá; 160.559 đĩa CD-VCD không tem nhãn có nguồn gốc nhập lậu; hàng chục nghìn chai rượu ngoại các loại và hàng triệu sản phẩm điện, điện tử, túi xách, giầy dép, quần áo thời trang, lương thực, thực phẩm giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền đối với các đối tượng SHCN.
Trong đó, Thanh tra ngành KH&CN đã tiến hành thanh tra 752 vụ việc, phát hiện và xử lý 473 vụ xâm phạm quyền SHCN, đã xử phạt cảnh cáo 66 vụ việc, phạt tiền 264 vụ việc với số tiền xử phạt gần 6 tỷ đồng; buộc tiêu huỷ, loại bỏ yếu tố vi phạm gắn trên hàng trăm nghìn sản phẩm, hàng hoá vi phạm; kết luận thanh tra công nhận sự thỏa thuận giữa các bên 108 vụ việc (chủ yếu là các vụ việc xâm phạm quyền SHCN liên quan đến tên doanh nghiệp; vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền,...); từ chối thụ lý 23 vụ việc; chuyển cơ quan có thẩm quyền 07 vụ việc. Nhiều vụ việc giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền SHCN lớn đã được Thanh tra Bộ phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội phát hiện và xử lý kịp thời như: (i) Vụ sản xuất các sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu “DIOR”, “HERMÈS”, “HERMÈS&Hình”, “Hình”, “H&Hình”, “LOUIS VUITTON”, “LV”, “Hình”, “LV& Hình”.
Cơ quan Hải quan đã xử lý theo đơn yêu cầu của các chủ thể quyền SHTT đề nghị kiểm tra, giám sát tại biên giới, bắt giữ và xử lý một khối lượng lớn hàng giả, xâm phạm quyền SHTT như thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng thời trang, linh kiện máy tính điện tử,… điển hình như:  (i) vụ giả mạo nhãn hiệu LOUIS VUITTON, RAY BAN CALVIN KLENIN,...đã xử phạt VPHC 238 triệu đồng, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm gắn trên 1.821 sản phẩm vi phạm; (ii) vụ giả mạo nhãn hiệu SONY gắn trên 4.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, xử phạt VPHC 225 triệu đồng,...
Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý 22.441 vụ việc buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, đã xử phạt VPHC gần 53 tỷ đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
b. Kết quả giai đoạn 2016-2019
(i) Năm 2016, Thanh tra Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triển khai 46 cuộc thanh tra về SHCN trên phạm vi toàn quốc, đã phát hiện 42 cơ sở vi phạm. Chánh Thanh tra Bộ KH&CN đã ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với 28 cơ sở (phạt cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 27 cơ sở) với tổng số tiền xử phạt trên 1,4 tỷ đồng; ban hành Kết luận thanh tra đối với 15 cơ sở, theo đó công nhận sự thỏa thuận của các bên và dừng thủ tục xử lý VPHC; tịch thu tiêu hủy hơn 2.000 sản phẩm thời trang (đồng hồ, túi xách, dây lưng, ví da) giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hàng trăm nghìn sản phẩm xâm phạm quyền SHCN (sản phẩm thời trang, lương thực, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thép xây dựng, thiết bị điện, điện tử) và buộc tiêu hủy hàng trăm nghìn tem, nhãn, vỏ lon, vật phẩm mang yếu tố vi phạm. Năm 2016 cũng là năm thứ hai liên tiếp Thanh tra Bộ phối hợp với Cục SHTT, Thanh tra Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh triển khai 08 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đại diện SHCN. Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 08 Kết luận thanh tra đối với 08 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
(ii) Năm 2017, Thanh tra Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị liên quan triển khai 38 cuộc thanh tra về SHCN, trong đó: 10 cuộc thanh tra về đại diện SHCN; 10 cuộc thanh tra về chỉ dẫn thương mại đang được bảo hộ quyền SHCN và 18 cuộc thanh tra về xử lý xâm phạm quyền SHCN. Kết quả, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 09 Quyết định xử phạt VPHC, số tiền xử phạt 627,6 triệu đồng và ban hành Kết luận thanh tra đối với 29 cơ sở. Các hành vi vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra chủ yếu là xâm phạm quyền với nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh (liên quan đến tên miền).
(iii) Trong năm 2018, Thanh tra Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra 26 cuộc với 28 đối tượng có nội dung như tranh chấp tên miền, tên doanh nghiệp, vi phạm trên môi trường Internet, cạnh tranh không lành mạnh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu…Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 17 đơn vị có sai phạm; đã ban hành 17 Quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt là 310,2 triệu đồng và buộc tiêu hủy, loại bỏ toàn bộ dấu hiệu vi phạm và 10 kết luận thanh tra về SHCN.
(iv) Trong năm 2019, Thanh tra Bộ KH&CN nhận được 99 đơn đề nghị xử lý vi phạm về SHCN và đã giải quyết 76 đơn, cụ thể đã tiến hành thanh tra đối với 51 tổ chức, cá nhân và ban hành 25 Kết luận thanh tra, ban hành 26 Quyết định xử lý VPHC (tổng số tiền phạt là 892,8 triệu đồng và buộc tiêu hủy, loại bỏ toàn bộ dấu hiệu, yếu tố vi phạm); nội dung thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đại diện SHCN; chỉ dẫn bảo hộ quyền SHCN; các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền. Đồng thời, Thanh tra Bộ KH&CN đã xác minh, xử lý 25 đơn đề nghị xử lý vi phạm về SHCN (không thành lập Đoàn thanh tra).
c. Kết quả giai đoạn 2019-2023
Trong giai đoạn 2019 - 2023, lực lượng chức năng của các bộ, ngành (Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ KH&CN) đã xử lý, giải quyết 2.819 vụ xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính. Các lực lượng thực thi quyền SHTT đã tịch thu, yêu cầu loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy hàng chục ngàn tang vật vi phạm; yêu cầu thay đổi nhiều tên doanh nghiệp, thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền,... Một số kết quả cụ thể như sau:
· Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ): Giải quyết 211 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; số tiền xử phạt 562,1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ và Cục SHTT) đã cung cấp 733 ý kiến chuyên môn cho các cơ quan thực thi quyền. Bộ KH&CN (Viện Khoa học SHTT) cũng đã thực hiện 3.325 kết luận giám định SHTT về nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp phục vụ xử lý vi phạm cho các cơ quan thực thi quyền SHTT. 
· Bộ Thông tin và Truyền thông (Thanh tra Bộ): Xử lý 20 vụ việc về SHTT, số tiền xử phạt 37,5 triệu đồng.
· Bộ Công Thương: Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành xử lý 2.219 vụ việc về xâm phạm quyền SHTT, số tiền xử phạt là 42 tỷ đồng. Lực lượng QLTT đã kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn, có tính chất nghiêm trọng, liên địa bàn hoặc có yếu tố hình sự…
· Bộ Tài chính: Các cơ quan Hải quan đã phát hiện 233 vụ việc về hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Tổng số tiền xử phạt 5 tỷ đồng, các cơ quan Hải quan đã áp dụng các biện pháp bổ sung, khắc phục hậu quả: tiêu hủy tang vật vi phạm, tịch thu, buộc tái xuất hàng hóa vi phạm.
d. Từ năm 2023 đến nay
- Thông tin, số liệu của các Bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương:
Từ năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng của các bộ, ngành đã xử lý, giải quyết nhiều vụ việc xâm phạm quyền SHTT, trong đó có các vụ việc xử lý bằng biện pháp hành chính. Theo số liệu Báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389), từ năm 2023 đến nay, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng, dầu, đường cát, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm từ lợn nhiễm dịch bệnh, hàng đông lạnh…
(i) Năm 2023, các Bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 5.464 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền SHTT (tăng 48% so với cùng kỳ).
(ii) Năm 2024, các Bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 5.717 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền SHTT (tăng 4,63 % so với cùng kỳ).
(iii) 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 3.277 vụ hàng giả, hàng vi phạm quyền SHTT (tăng 8,87% so với cùng kỳ).
(iv) Đặc biệt, trong tháng cao điểm từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/6/2025, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 1.631 vụ hàng giả, hàng vi phạm quyền SHTT (tăng 216,09% so với tháng trước cao điểm).
(v) Trong quý III năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng, dầu, đường cát, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm từ lợn nhiễm dịch bệnh, hàng đông lạnh… vẫn diễn biến phức tạp. Các Bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.015 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm 21,38% so với cùng kỳ). 
- Cục Sở hữu trí tuệ:
Thực hiện chức năng kiểm tra chuyên ngành về SHCN, thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã thực hiện công tác xác minh tại địa bàn nơi chủ thể nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm có trụ sở và cơ sở sản xuất; tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh lương thực, thực phẩm, sữa và thực phẩm chức năng. Cục SHTT cũng đã cung cấp ý kiến chuyên môn cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và chủ thể quyền phục vụ hoạt động xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; gửi Công văn đến các tổ chức, sàn thương mại điện tử bị phản ánh có vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp để yêu cầu báo cáo, giải trình về việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp.
- Quản lý thị trường:
Trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 15/10/2025, Bộ Công Thương (lực lượng Quản lý thị trường) đã xử lý 14.339 vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 171 tỷ đồng; trong đó, đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu phạm tội đến cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 32 vụ việc với tổng giá trị là 1,8 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán; chào hàng; tàng trữ để bán; trưng bày để bán; vận chuyển hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; buôn bán; chào hàng; tàng trữ để bán; trưng bày để bán; vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Bộ Công Thương (lực lượng Quản lý thị trường) đã phát hiện xử lý hơn 14.000 vụ việc về xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu dáng công nghiệp, tem nhãn..v..v.. liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp, xử phạt thu ngân sách nhà hơn 171 tỷ đồng thu giữ và tiêu hủy các sản phẩm như thuốc lá, mỹ phẩm, rượu, bia, phân bón.
Việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị định số 99/2013/NĐ-CP thời gian qua đã góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói chung cũng như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói riêng, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 
3. Một số kết quả đạt được
- Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý VPHC trong lĩnh vực SHCN, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và đặc biệt là các doanh nghiệp, hướng tới tạo môi trường ra môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP còn góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xác lập quyền SHCN.
- Từ thời điểm có hiệu lực, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã được thi hành đồng bộ, rộng khắp từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã triển khai thực hiện, áp dụng các quy định của Nghị định để xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền SHCN, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước. Việc xử lý VPHC được tiến hành nhanh chóng, công bằng, triệt để. Công tác khắc phục hậu quả được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhận thức của cộng đồng nói chung và các doanh nghiệp nói riêng được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực.
- Việc thực hiện Nghị định số 99/2013/NĐ-CP có hiệu quả, đồng bộ của các cơ quan liên quan giúp đảm bảo việc thực thi các cam kết, hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Bên cạnh đó, quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP vẫn trên cơ sở đảm bảo bản chất dân sự của quyền tài sản.
4. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Việc thi hành Nghị định 99/2013/NĐ-CP hiện đang gặp phải những tồn tại, hạn chế và vướng mắc lớn, chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật cấp trên, sự thiếu đồng bộ giữa các Nghị định và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
a. Khoảng trống thẩm quyền xử phạt do tái cơ cấu tổ chức
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã không còn phù hợp với các thay đổi về tổ chức bộ máy nhà nước:
- Mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp mới dẫn đến việc xóa bỏ chức danh Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng Công an cấp huyện khỏi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành có quy định chung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (trong đó có cấp xã). Tuy nhiên, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Luật Thanh tra năm 2025 đã chấm dứt hoạt động của Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Trong khi đó, mặc dù Cục SHTT đã được bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên thẩm quyền này chưa được đồng bộ, chi tiết hóa trong nghị định xử phạt trong Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Như vậy, hiện tại đang có khoảng trống về nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN của các cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN.
Ngoài ra, Nghị định số 189/2025/NĐ-CP cũng điều chỉnh lại các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của ngành quản lý thị trường, hải quan và công an để phù hợp với cơ cấu tổ chức của các ngành này sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
Để đảm bảo tính liên tục của hoạt động quản lý nhà nước, thẩm quyền xử phạt phải được chuyển giao cấp bách và tăng cường cho các chức danh quản lý nhà nước cùng cấp. Việc sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt là nội dung cấp thiết cần làm ngay trong thời gian ngắn, được quy định trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Quyết định 1688/QĐ-TTg ngày 06/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo xử lý, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.
b. Mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả chưa đảm bảo tính răn đe của việc xử phạt vi phạm hành chính
- Một số mức xử phạt ở các ngưỡng trung gian được quy định từ năm 2013 chưa được sửa đổi để phù hợp với trình độ phát triển kinh tế hiện nay.
- Số lượng bậc xử phạt tiền còn nhiều, gây khó khăn trong việc xác định và áp dụng mức xử phạt.
- Chưa có quy định liên quan đến biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp tên miền vi phạm quyền sở hữu công nghiệp nhưng không thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác như tạm giữ, thu hồi.
c. Vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử
- Trong bối cảnh các vi phạm trong lĩnh vực SHCN chủ yếu xảy ra trên nền tảng số và dữ liệu điện tử, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP chưa có các quy định liên quan đến hành vi vi phạm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian. Sự thiếu vắng khung pháp lý này khiến cho công tác xử phạt còn nhiều vướng mắc.
- Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành ngày 09/11/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2024 có một số quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến tên miền tuy nhiên chưa được thống nhất, đồng bộ tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, dẫn tới những khó khăn trong việc thực thi.
d. Một số khó khăn, vướng mắc khác
- Trong hoạt động giám định sở hữu công nghiệp phục vụ xử lý xâm phạm quyền, các tổ chức/cá nhân yêu cầu giám định phải cung cấp thông tin, mẫu vật, tài liệu để thực hiện giám định. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ trách nhiệm pháp lý của bên cung cấp trong trường hợp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc bị chỉnh sửa. Điều này có thể dẫn tới kết luận giám định không thỏa đáng, thậm chí bị sử dụng sai mục đích trong giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm. Vì vậy, bên cạnh việc quy định nghĩa vụ của người yêu cầu giám định thì cần phải bổ sung quy định về cơ chế xử lý đối với trường hợp cung cấp thông tin không đầy đủ và/hoặc không trung thực.
- Điều 29.2.b Nghị định quy định "Trường hợp có ý kiến, kết luận, quyết định khác nhau giữa các cơ quan có thẩm quyền về xác định hành vi vi phạm, biện pháp, mức độ xử lý vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm có thể lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn liên quan để giúp người có thẩm quyền kết luận về hành vi vi phạm". Tuy nhiên, quy định này chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong kết luận giữa các cơ quan thực thi, bởi việc thành lập hội đồng tư vấn chỉ mang tính hỗ trợ, không có giá trị pháp lý ràng buộc. Hệ quả là cùng một vụ việc, các cơ quan có thể vẫn đưa ra các quyết định khác nhau, gây thiếu thống nhất và làm giảm tính minh bạch, tin cậy trong hoạt động xử lý vi phạm. Do đó, cần thiết phải thiết lập một cơ quan đầu mối về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở cấp cuối cùng. Cơ quan này có thẩm quyền đưa ra kết luận mang tính quyết định và đóng vai trò điều phối, bảo đảm tính nhất quán trong đánh giá, xử lý và áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
- Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ quy định "Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật". Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, hạn chế thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra. Tuy nhiên, Nghị định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, điều kiện và trình tự áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính, khiến các cơ quan thực thi thiếu căn cứ rõ ràng để triển khai trên thực tế. Do đó, cần bổ sung quy định hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng các biện pháp này trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đảm bảo tính khả thi của pháp luật.
- Trong thực tế xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, việc xảy ra xung đột quyền giữa các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp là khá phổ biến, không chỉ giới hạn giữa nhãn hiệu với tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý, mà còn có thể phát sinh giữa nhiều đối tượng quyền khác nhau. Trong đó, Điều 16.1 Hiệp định TRIPS quy định "Chủ sở hữu một nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký phải có độc quyền ngăn cấm những người không được phép của mình sử dụng trong hoạt động thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với những hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng như vậy có nguy cơ gây nhầm lẫn. Việc sử dụng cùng một dấu hiệu cho cùng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn. Các quyền nêu trên sẽ không làm tổn hại đến bất kỳ quyền nào tồn tại trước, cũng không cản trở các thành viên cấp các quyền trên cơ sở sử dụng". Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định trực tiếp và đầy đủ về nguyên tắc xử lý xung đột giữa các quyền sở hữu công nghiệp theo đúng tinh thần nói trên của Hiệp định TRIPS. Điều này gây khó khăn đáng kể cho công tác thực thi quyền và xử lý hành vi xâm phạm, đặc biệt trong các vụ việc mà ranh giới giữa "sử dụng hợp pháp" và "xâm phạm quyền" không được quy định rõ ràng. Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định về nguyên tắc xử lý xung đột giữa các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp tồn tại trước và quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ sau, làm cơ sở pháp lý thống nhất cho việc xác định phạm vi bảo hộ, giới hạn quyền và hướng dẫn áp dụng trong quá trình thực thi.
[bookmark: dieu_14]- Khoản 3 Điều 211 Luật Sở hữu trí tuệ quy định “Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh”. Do đó, các quy định tại Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về hành vi “Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp” chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 211 Luật Sở hữu trí tuệ, đặc biệt mức xử phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.
- Về xác định giá trị tang vật: Hiện đang có sự không thống nhất trong việc xác định giá trị hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để làm căn cứ xử phạt, việc căn cứ vào giá trị của hàng giả (rất thấp) để xử phạt sẽ không đủ tính răn đe.
- Quy định về tình huống phát sinh tranh chấp và trách nhiệm phối hợp xử lý: Cơ quan nhận đơn yêu cầu hoặc đang thụ lý đơn phải có trách nhiệm và chủ động xác minh với cơ quan quản lý nhà nước về SHCN khi nhận thấy/nhận được thông tin có phát sinh tranh chấp để nhanh chóng ra thông báo/quyết định phù hợp tránh gây khó khăn, thậm chí thiệt hại cho các bên, nhất là bên bị cáo buộc bị tạm giữ hàng hóa nghi ngờ xâm phạm. Ở khía cạnh khác, chủ thể quyền, khi vụ việc bị coi là phát sinh tranh chấp, phải có nghĩa vụ cam kết bồi thường thiệt hại, nếu sau này Cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định hủy/chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và quyết định xử phạt hành chính bị sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ... (Điều 32 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP). Quy định trên gây khó khăn cho chủ thể quyền và rủi ro pháp lý lớn; đồng thời dễ bị các đối tượng cố ý vi phạm lạm dụng quyền yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực bởi thông thường các thủ tục này sẽ kéo dài nhiều năm tại cơ quan quản lý nhà nước về SHCN.
- Các địa phương thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về sở hữu trí tuệ; đội ngũ cán bộ, công chức chủ yếu kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Về phối hợp liên ngành: Chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về SHCN, cơ chế chia sẻ dữ liệu, quy chế phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan thực thi còn hạn chế.
- Công tác tổ chức tập huấn định kỳ cho cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế, khoa học công nghệ cấp tỉnh, xã/phường chưa được triển khai thực sự đầy đủ.
5.  Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập
a. Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, sự thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp mới dẫn đến việc loại bỏ chức danh Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng Công an cấp huyện khỏi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Luật Thanh tra năm 2025 đã chấm dứt hoạt động của Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Sự thay đổi này làm ảnh hưởng lớn đến việc xử lý vi phạm hành chính.
Thứ hai, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP được ban hành từ năm 2013, trong khi bối cảnh kinh tế xã hội, giá trị hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người và khoa học công nghệ, thương mại điện tử thay đổi, phát triển nhanh chóng khiến cho một số mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. 
b. Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, chưa kịp thời điều chỉnh mức xử phạt để phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội mới.
Thứ hai, các biện pháp khắc phục hậu quả chưa đủ tính răn đe, đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tên miền.
Thứ ba, nguồn lực phục vụ công tác xử lý vi phạm tại các địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế trong bối cảnh các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và phức tạp.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về mục đích, định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 
a. Mục đích
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99 nhằm mục đích sau: (i) thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc hoàn thiện thể chế SHTT, đặc biệt là các thể chế về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống; (ii) đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đặc biệt là Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra, Luật Sở hữu trí tuệ, các luật liên quan khác và các văn bản hướng dẫn thi hành; và (iii) khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.
b. Định hướng
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các định hướng sau đây:
- Việc sửa đổi phải phù hợp, thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra, Luật Sở hữu trí tuệ; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tín răn đe của các biện pháp xử phạt;
- Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho các cơ quan nhằm tránh khoảng trống nhiệm vụ sau khi tổ chức lại bộ máy nhà nước;
- Đẩy mạnh phân quyền cho địa phương;
- Thích ứng với bối cảnh phát triển kinh tế số, tiếp cận thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập;
- Đảm bảo tính đơn giản, dễ áp dụng. 
2. Đề xuất xây dựng nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP
a. Bố cục Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP
Bao gồm 04 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung các điều, khoản thuộc Điều 3, 3a, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 35; bổ sung Điều 15a về thẩm quyền xử phạt của Cục Sở hữu trí tuệ, bổ sung Điều 30a về sử dụng con dấu trong xử phạt vi phạm hành chính.
- Điều 2: Bãi bỏ các khoản 1, 2 Điều 15 và Điều 16, 17 quy định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Khoa học và Công nghệ và Thanh tra Thông tin và Truyền thông.
- Điều 3: Quy định về điều khoản thi hành.
- Điều 4: Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện.
b.  Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 
- Điều chỉnh thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
(i) Bãi bỏ khoản 1, 2 Điều 15 quy định về phân định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Khoa học và Công nghệ và Thanh tra Thông tin và Truyền thông để đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2025, Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
(ii) Sửa đổi khoản 6 Điều 15, cụ thể là bỏ quy định về phân định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Điều 37a Luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 5 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
(iii) Bổ sung Điều 15a về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để đồng bộ với khoản 3 Điều 6 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
(iv) Bãi bỏ Điều 16 về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Khoa học và Công nghệ để đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2025, Nghị quyết số 19/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Luật xử lý vi phạm hành chính (Chương II) và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
(v) Bãi bỏ Điều 17 về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Thông tin và Truyền thông để đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2025, Nghị quyết số 19/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Luật xử lý vi phạm hành chính (Chương II) và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
(vi) Sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 18 quy định về thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường, cụ thể là: tăng mức xử phạt tối đa của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường lên 75.000.000 đồng (tương đương 30% mức tiền phạt tối đa theo Luật Xử lý vi phạm hành chính) và mức xử phạt tối đa của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường lên 125.000.000 đồng (tương đương 50% mức tiền phạt tối đa) đề đồng bộ với Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về chức danh và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, thực tế kiểm tra, kiểm soát thị trường trong thời gian qua cho thấy số lượng vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa ngày càng gia tăng, với giá trị tang vật thường vượt trên 50.000.000 đồng. Trong khi đó, mức thẩm quyền xử phạt hiện hành của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chỉ dừng ở 25.000.000 đồng đối với cá nhân, dẫn đến phần lớn vụ việc phải chuyển lên cấp Chi cục hoặc Cục để ra quyết định xử phạt, gây quá tải cho cấp trên, kéo dài thời gian xử lý, làm giảm hiệu quả răn đe và tính kịp thời trong thực thi pháp luật. Việc nâng thẩm quyền này giúp rút ngắn quy trình xử lý, tăng tính chủ động cho lực lượng tuyến đầu, cho phép Đội trưởng và Chi cục trưởng có thể ra quyết định xử phạt, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm ngay tại chỗ mà không phải chờ trình cấp trên, qua đó ngăn chặn kịp thời việc tái lưu thông hàng hóa vi phạm, nâng cao hiệu quả kiểm tra và tính răn đe của công tác quản lý.
(vii) Bãi bỏ khoản 1 và sửa đổi khoản 2 Điều 19 quy định về thẩm quyền xử phạt của Hải quan, cụ thể là tăng mức xử phạt tối đa của Đội trưởng lên 75.000.000 đồng (tương đương 30% mức tiền phạt tối đa theo Luật Xử lý vi phạm hành chính) và mức xử phạt tối đa của Chi cục trưởng lên 125.000.000 đồng (tương đương 50% mức tiền phạt tối đa) để đồng bộ với Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về chức danh và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, việc áp dụng thẩm quyền xử phạt được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trong lĩnh vực hải quan, thực tiễn kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu thời gian qua cho thấy số lượng vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa ngày càng gia tăng, với giá trị tang vật thường vượt trên 50.000.000 đồng. Tuy nhiên, mức thẩm quyền xử phạt hiện hành của Đội trưởng còn thấp chỉ dừng ở 25.000.000 đồng đối với cá nhân, dẫn đến phần lớn vụ việc phải chuyển cấp Chi cục hoặc Cục để ra quyết định xử phạt, gây quá tải cho cấp trên, kéo dài thời gian xử lý, làm giảm hiệu quả răn đe và tính kịp thời trong thực thi pháp luật. Việc nâng thẩm quyền này giúp tăng tính chủ động và rút ngắn quy trình xử lý ngay tại cửa khẩu, cho phép lực lượng Hải quan tuyến đầu ra quyết định xử phạt, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm tại chỗ mà không phải chờ trình cấp trên, qua đó ngăn chặn kịp thời việc tái lưu thông hàng hóa vi phạm, giảm thiểu ùn tắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tính răn đe trong thực thi pháp luật hải quan.
(viii) Sửa đổi Điều 20 quy định về thẩm quyền của Công an nhân dân, cụ thể là điều chỉnh các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương đương với quy định tại Điều 8 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP. Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 20 của dự thảo Nghị định, thẩm quyền của Công an cấp huyện được bãi bỏ theo công bố của Bộ Công an về Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, tổ chức bộ máy công an địa phương được sắp xếp, tinh gọn từ ba cấp xuống còn hai cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã). Đồng thời, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về thẩm quyền của Trưởng Công an cấp xã, bảo đảm thống nhất với Điều 8 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
(ix) Sửa đổi Điều 21, cụ thể là bỏ thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 theo đó, không còn tồn tại vị trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc sửa đổi này cũng nhằm để đồng bộ với điểm h khoản 1 Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật SHTT, Điều 5 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
- Về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
(i) Sửa đổi Điều 3, cụ thể là bổ sung điểm a khoản 3 Điều 3 về biện pháp khắc phục hậu quả “ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” trên mạng Internet bằng biện pháp kỹ thuật cần thiết. Quy định này nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ; điểm l khoản 1 Điều 5 Luật An Ninh mạng và điểm b khoản 13 Điều 9 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/ 11/2024). Trên thực tế, nhiều tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả hoặc chủ thể đăng ký tên miền không rõ địa chỉ hoặc ở nước ngoài. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP chưa quy định biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn truy cập tên miền, dẫn đến hiệu quả thực thi còn hạn chế. Do đó, cần bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tăng tính răn đe và bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.
(ii) Sửa đổi Điều 3a, cụ thể là thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng “Bộ Khoa học và Công nghệ” để phù hợp với tổ chức Chính phủ hiện nay. Bổ sung khoản 5 Điều 3a để quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ Internet đảm bảo thi hành biện pháp xử phạt bổ sung theo quy định được bổ sung tại khoản 3 Điều 3 nêu trên. 
- Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản khác 
(i) Sửa đổi điểm c khoản 18 Điều 14 về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, cụ thể là đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều này, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” vì biện pháp này nhanh chóng hơn, bên cạnh đó khắc phục được hạn chế trong thực thi biện pháp “buộc trả lại tên miền” đối với chủ thể đăng ký tên miền không rõ địa chỉ hoặc ở nước ngoài.
(ii) Bổ sung Điều 30a quy định về việc sử dụng con dấu trong xử phạt vi phạm hành chính.
[bookmark: diem_l_1_5](iii) Bổ sung khoản 3a vào Điều 31 quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để cụ thể hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ; điểm l khoản 1 Điều 5 Luật An ninh mạng “Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật” và điểm b khoản 13 Điều 9 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/ 11/2024 “Theo yêu cầu bằng văn bản thực thi quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về thông tin và truyền thông hoặc thanh tra chuyên ngành khác”.
(iv) Sửa đổi Điều 35 quy định về tổ chức thực hiện, cụ thể là bỏ cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông”, thay thế “Bộ Kế hoạch và Đầu tư” bằng “Bộ Tài chính” để phù hợp với tổ chức Chính phủ hiện nay.
Trên đây là nội dung Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực SHCN, Bộ KH&CN xin báo cáo./.
	Nơi nhận:                                                      
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để p/h);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;
- Thứ trưởng Hoàng Minh (để biết);
- Thứ trưởng Bùi Thế Duy (để biết);
- Lưu: VT, SHTT.
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Phụ lục
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

	Dự thảo Nghị định
	Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

	 Dự thảo Nghị định
	Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế… để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực.
	 Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

	 Dự thảo Nghị định
	 Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được.
	 Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu (khoản 2.2 phần III Nghị quyết số 68-NQ/TW);

	 Dự thảo Nghị định
	Có chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, nhất là vi phạm trên không gian thương mại điện tử
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Kết luận 134 -KL/TW ngày 28/03/2025 của Ban chấp hành Trung ương ban hành về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả,

	 Dự thảo Nghị định
	Kết thúc hoạt động của Thanh tra các bộ để sắp xếp, tổ chức lại thành các cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo lĩnh vực thuộc Thanh tra Chính phủ.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

	 Dự thảo Nghị định
	“Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng”; “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền” và “Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển”.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	



2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của Dự thảo văn bản)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Luật Thanh tra năm 2025

	 Điều 15 của Dự thảo Nghị định
	Điều 61. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý kịp thời hành vi vi phạm; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định khác.
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025

	 Điều 15 của Dự thảo Nghị định
	1. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm có:
a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);
b) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã).
Xã là đơn vị hành chính ở nông thôn; phường là đơn vị hành chính ở đô thị; đặc khu là đơn vị hành chính ở một số hải đảo có vị trí quan trọng được thành lập phù hợp với điều kiện địa lý, tự nhiên, đặc điểm dân cư và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
	 Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025

	 Điều 15a, 18, 19, 20, 21 của Dự thảo Nghị định
	Điều 24. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực
h) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thủy lợi; sở hữu trí tuệ; báo chí;
	 Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Luật An Ninh mạng 2018

	Khoản 3a, Điều 31 của Dự thảo Nghị định
	Điểm l khoản 1 Điều 5: “Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật”.
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước

	 Điều 15 của Dự thảo Nghị định
	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước dẫn đến thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì được giữ nguyên thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
[bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb]2. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước dẫn đến thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh đó phù hợp với các nguyên tắc của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Trong thời gian Chính phủ chưa có quy định thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước do Chánh Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc các chức danh khác đang có thẩm quyền xử phạt tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật cho đến khi có quy định thay thế.
	 Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

	 Điều 15a, 18, 19, 20, 21 của Dự thảo Nghị định
	[bookmark: chuong_2][bookmark: chuong_2_name]Các quy định tại Chương II: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
	 Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/ 11/2024 của Chính phủ: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

	Khoản 3a, Điều 31 của Dự thảo Nghị định
	Điểm b khoản 13 Điều 3: “Tên miền bị xử lý tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp sau đây:
b) Theo yêu cầu bằng văn bản thực thi quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về thông tin và truyền thông hoặc thanh tra chuyên ngành khác;”
	 Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 25/8/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành

	Điều 15a của Dự thảo Nghị định
	Điều 6. Thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành; người đứng đầu đơn vị thực hiện kiểm tra chuyên ngành
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
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